
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1THE60500101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

01/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

12g45

BOX-06

Mã ca thi: THI195042

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/01/1992AnCao Hoàng2111110011

28/04/1995AnhLê Tuấn2111110042

28/11/1992BảoHoàng Quốc2111110073

28/09/1989BảoTrần Lê Thiên2111110064

16/01/1996ChánhLê Hiếu Trung2111110115

27/06/1997ChâuNguyễn Đăng Bảo2111110136

20/04/1998DiễmTrịnh Lê Hoàng2111110167

21/11/1992DuyLê Nhất Phương2111110248

07/08/1997DuyNguyễn Đức2111110239

13/12/1998DuyênLưu Nguyễn21111102710

28/03/1997ĐứcTrần Tuấn21111102111

12/11/1998HàPhan Lưu Song21111103212

09/12/1997HảiNguyễn Thanh21111103513

13/04/1998HạnhVõ Thị Tuyết21111103714

02/01/1995HậnĐoàn Kim21111103615

05/10/1990HiềnDương Thị Thu21111104016

05/02/1999HiềnLương Thị Thu21111104117

05/08/1997HiềnTrà Thị Thu21111103918

12/08/1988HoàngĐặng Vi Ngọc21111104519

22/06/1994HươngPhan Lan21111104720

02/10/1989KhươngNguyễn Tấn21111105821

29/10/1998LinhĐỗ Mai21111106422

31/01/1997LinhLê Nhật21111106323

04/09/1987MaiĐỗ Thụy Thúy21111106924

25/11/1997MaiPhạm Thị21111106825

06/05/1993MyNguyễn Thị Trà21111107226

04/08/1996NgaNguyễn Thị Hồng21111107427

18/10/1997NgânLê Thị Thùy21111107628

18/02/1996NghĩaLê Tuấn21111107729

03/11/1992NgọcPhạm Thị Bích21111107830

07/02/1996NguyênLưu Ngọc Kim21111108131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

24/10/1996NhânNguyễn Hữu21111108432

04/03/1997NinhTrần Văn21111108833

19/09/1994ƠnNguyễn Ngọc21111109034

08/09/1995PhongTrần Thanh21111109135

26/05/1998PhượngHoàng Thị21111109536

04/05/1997QuỳnhMai Thân Thủy21111110237

16/01/1999QuỳnhTrương Nguyễn Như21111110138

11/01/1973SơnNgô Xuân21111110539

03/03/1994TâmBùi Thị21111110740

10/06/1994TânTrương Thị21111110941

28/12/1998ThanhNguyễn Thị Đan21111111642

25/06/1975TháiNguyễn Công21111111043

01/03/1998ThiPhạm Trần Thanh21111111944

05/02/1989ThươngNguyễn Thị Lan21111112745

01/01/1997TiềnNguyễn Văn21111113146

09/12/1983TínHuỳnh Tiến21111113247

10/07/1996ToánNguyễn Trung21111113348

16/12/1991TrangĐoàn Nguyễn Việt21111113949

28/08/1997TrangHoàng Thị Thùy21111113750

18/10/1992TrangPhan Thị Quyền21111114251

20/01/1994TrâmTrần Thị Thanh21111113652

04/01/1995TrườngĐặng Nhật21111114353

11/08/1990TuyếtLê Hồng Phương21111114954

20/11/1991TùngNguyễn Tiến21111114855

28/09/1997ViTrần Lê21111115256

24/06/1998VyNguyễn Nữ Trúc21111115457

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1THE60500102

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

01/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

12g45

BOX-07

Mã ca thi: THI195043

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

13/04/1985AnhNguyễn Thị Thu2111110031

15/11/1997DuyNguyễn Anh2111110252

08/12/1993DuyênNguyễn Thị Bắc2111110283

03/01/1997ĐịnhLê Tuấn2111110184

09/09/1990ĐolMai Phước Mi2111110195

27/08/1986HàTrịnh Bích2111110316

31/07/1997HiếuBùi Trung2021110367

13/09/1997HiếuNguyễn Hữu2111110438

15/01/1984HoaKiều Ngọc2111110449

03/09/1997HoàngTrần Thanh20111102410

09/12/1996HuyNguyễn21111104911

27/02/1982HuyềnLê Vương Quốc Thúy21111105012

11/03/1994HưngPhạm Ngọc21111104613

05/05/1997HươngNguyễn Thị Thanh21111104814

07/08/1980KhảiTăng Trần Tấn21111105415

29/06/1996KhoaDiệp Thị Đăng21111105716

12/04/1993LâmPhạm Phương21111105917

28/04/1998NgaLâm Tố21111107518

15/05/1991NgọcĐặng Thị Bích21111107919

27/07/1975PhươngLê Thanh21111109320

08/12/1987PhượngLê Thị Bích21111109621

06/11/1992RortanaYorn21111118422

06/05/1995TânVõ Duy21111110823

01/01/1985ThắmPhan Thị21111111124

09/09/1987ThuVũ Thị Thanh21111112125

02/11/1991ThuậnNguyễn Hữu21111112526

02/04/1991ThưNguyễn Minh21111112327

10/03/1998ThưTrần Thị Anh21111112228

03/01/1989ThứcPhan Trọng21111112629

15/05/1995TrangNguyễn Thị Thanh21111113830

19/12/1994TuấnNguyễn Minh21111114631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/01/1994TúNguyễn Minh21111114432

16/10/1989VươngNguyễn Thị Yến21111115333

10/12/1993XuyênNguyễn Hữu Khắc21111115534

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1STR60202102

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược

02/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195045

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/07/1996DiệuĐặng Thị Thu2111140031

08/04/1987DiệuTrần Kim2111140042

04/12/1991DungNguyễn Thị Thùy2111140063

19/11/1981HiềnNguyễn Thị2111140104

17/07/1993HuệBùi Minh2111140125

01/01/1987KiênNguyễn Nhựt2111140196

10/07/1989LoanLê Thị Thanh2111140217

12/10/1985LuyếnLê Thị Kim2111140228

15/07/1995MinhNguyễn Thị Ánh2111140249

10/03/1983NgaPhạm Thị21111402810

25/10/1993NgọcNguyễn Thị Kim21111403311

22/03/1981PhươngLâm Thị Hồng21111404012

29/02/1996PhươngLê Hoàng Minh21111403613

29/02/1996PhươngLê Hoàng Nguyên21111403714

06/02/1989PhươngTrần Khánh21111404115

10/03/1989PhươngTrương Thị21111403916

18/06/1995PhượngHồ Thị Diễm19211404917

07/03/1988QuangĐặng Vinh21111404318

24/08/1998SơnLê Hoàng21111404519

06/08/1997ThảoLê Thị Diệp21111404720

12/07/1988ThìnPhan Thị21111404821

25/09/1970ThịnhNguyễn Quốc21111404922

09/12/1990ThủyNguyễn Thu21111405223

12/02/1998ThưNguyễn Thị Anh21111405024

01/12/1998ƯngNguyễn Thị Kim21111405925

16/04/1984VócĐặng Thị21111406226

26/11/1991YếnDương Nguyễn Kim21111406727



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 29
LỚP 21D1COR60200105

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

03/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195046

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/06/1996AnhTrần Ngọc Trâm1921070041

19/11/1995BảoHứa Lê Thiên1921070102

19/09/1994DungChâu Đỗ Hạnh1921070283

18/08/1982DũngLê Hoàng1921070304

25/07/1995GiangKhương Nguyễn Hương1921070395

12/02/1982GiangNguyễn Thị Hương1921070406

17/08/1998HảiTrương Hoàng Sơn2011070397

24/05/1993HòaHoàng Thị1921070538

19/01/1991HuyềnNgô Thị Bích1921070669

19/03/1995HùngVũ Mạnh19210705910

10/03/1989HưngTrần Quốc7701280616A11

03/08/1982HươngCao Thị Mai19210706112

12/10/1983LanHồ Hoàng19210707413

09/05/1994LiêmNguyễn Thanh19210707614

23/02/1994LinhHoàng Diệu19210708015

10/12/1991LộcHuỳnh Khánh19210708516

16/12/1992LộcNguyễn Phúc19210708617

06/08/1997MyNguyễn Lê Trúc19210709818

12/02/1994NgânHuỳnh Thị Hồng19210710419

05/05/1977NguyênĐoàn Thị Hồng19210710820

03/01/1996NguyênHà Quốc20110708721

17/05/1992PhúcMai Ngọc19210712422

19/05/1997PhươngVũ Thị Bích19210712923

25/10/1994PhượngBùi Thị Kim19210713124

17/03/1996QuânNguyễn Minh19210713625

14/02/1997QuyHồ Chánh19210714026

05/05/1994QuýLê Trọng19210714227

25/05/1994RyTrần Minh20110710228

18/10/1994TâmPhạm Thị Thanh19210715429

18/03/1994ThànhNguyễn Văn19210716430

03/12/1992ThảoNguyễn Hương19210717131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/01/1994ThảoNguyễn Thị Thu19210717032

05/09/1981ThiệnVũ Thị Minh19210717233

01/09/1986ThuậnLê Văn19210717934

10/02/1989ThuậnNguyễn Văn19210717735

03/11/1994TrâmĐào Thị Bích19210718836

02/02/1991TrânHuỳnh Thị Bảo19210719037

21/06/1994TríVõ Minh19210719738

21/11/1995TuấnChâu Lê Anh19210720239

18/04/1992TuấnĐoàn Quang19210720640

29/11/1994TuấnHuỳnh Anh19210720341

07/06/1991TúNguyễn Quang7701281143A42

10/08/1996VânTrần Thị19210721443

26/04/1995ViLê Thị Thúy19210721544

19/08/1995VũVõ Hoàng19210721945

20/11/1991VyTrương Lê Thị Yến19210722346

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1THE60500103

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

07/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

09g00

BOX-01

Mã ca thi: THI195047

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

05/10/1989AnhNguyễn Ngọc Lan2111110051

10/11/1984BìnhNguyễn Thanh2111110082

03/05/1992BìnhNguyễn Yên2111110093

10/08/1995CaNguyễn Thị Mai2111110104

15/11/1993ChâuLê Thị Minh2111110145

12/04/1996ChâuPhạm Ngọc2111110156

14/09/1998ChâuPhạm Trân2111110127

30/09/1996DiệpNguyễn Thị Ngọc2111110178

31/07/1992DuyHuỳnh Anh2111110269

23/08/1991DươngPhạm Thị Thùy21111102210

13/11/1992ĐôngNguyễn Phương21111102011

06/02/1993GiaoVũ Thị21111103012

20/12/1981HàPhạm Thị Thanh21111103313

16/06/1990HảiNguyễn Thanh21111103414

23/10/1996HạnhNguyễn Thị Hồng21111103815

15/09/1990HiếuNguyễn Trung21111104216

01/10/1997HuyềnTrần Thị Thanh21111105117

15/10/1993HuỳnhĐặng Nguyễn Như21111105318

01/02/1989HuỳnhNguyễn Huy21111105219

07/06/1994LệPhạm Thị Nhật21111106020

20/10/1997LinhĐinh Hoàng Bảo21111106221

09/04/1994LongKim Thanh21111106522

14/11/1997LuậtNguyễn Trí21111106623

16/09/1998MiHuỳnh Thị Kiều21111107124

02/08/1983NamNguyễn Hải21111107325

01/07/1996NguyênHoàng Minh21111108026

20/10/1998NguyênLê Nguyễn Đăng21111108227

06/05/1991NhânNguyễn Hữu21111108328

06/06/1997NhiNguyễn Thị Thảo21111108529

01/09/1992NhungLê Thị Cẩm21111108630

17/11/1992OanhVõ Thị Kim21111108931



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/01/1987PhươngTrần Thị Kim21111109432

26/09/1998PhướcNguyễn Thị Hồng21111109233

25/04/1999QuốcLê Anh21111109834

13/10/1989QuyềnPhạm Bá21111110035

13/02/1994QuýNguyễn Khâm21111109936

08/11/1992SangTrương Kim21111118337

29/07/1998SơnĐặng Hoàng21111110338

18/03/1998SơnNguyễn Hữu Nam21111110439

07/02/1992TâmNguyễn Minh21111110640

08/12/1989ThanhHoàng Uyên21111111541

29/05/1994ThanhNguyễn Ngọc21111111742

13/10/1994ThanhNguyễn Tâm21111111443

02/10/1994ThảoNguyễn Hạ21111111844

14/11/1997ThắmThaí Thị Ngọc21111111245

24/10/1993ThơNguyễn Thị Quỳnh21111112046

10/05/1989ThúyCao Thị Phương21111112847

08/08/1991ThưNguyễn Thị Anh21111112448

04/05/1990TrangNguyễn Thị Đoan21111114149

06/09/1996TrangNguyễn Thị Kiều21111114050

19/06/1995TuấnLê Công Quốc21111114551

11/06/1997TùngĐỗ Thanh21111114752

04/01/1990VănTạ21111115153

19/06/1998VânPhạm Thị21111115054

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.2
LỚP 20C1LAW51203

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật hợp đồng (II)

03/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195033

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/10/1992AnhPhạm Phú2021200021

05/11/1982ÂnPhan Đặng Hoài2021200012

20/05/1984ChâuHoàng Kim Minh2021200033

04/09/1988CườngPhan Vũ Quốc2021200044

06/06/1980DiệuLý Tuấn2021200055

10/02/1993DungLỗ Thị2021200096

12/10/1990DuyHoa Vinh Tuấn2021200117

03/03/1980DuyLê Quốc2021200108

15/10/1973ĐứcHuỳnh Minh2021200089

18/07/1983ĐứcPhan Thanh Huy20212000710

10/06/1980GiớiHuỳnh Minh20212001311

12/03/1991GiớiTrần Văn20212001212

02/09/1979HảiDương Hồng20212001513

08/10/1981HảiVõ Hoàng20212001414

01/11/1998HiềnNguyễn Thúy20212001615

06/01/1984HòaHoàng Minh20212001716

18/08/1997HươngNguyễn Thị Kim20212001817

22/09/1986KhaNguyễn Đình20212004218

25/12/1997KhảiPhạm Quang20212001919

12/08/1993LinhHoàng Mỹ20212002020

03/10/1994LĩnhTrần Ngọc20212002121

02/09/1993LyNguyễn Thị Khánh20212002222

01/01/1990NghĩaTrương Trần Nguyễn20212002323

12/10/1989NhưNguyễn Thị Hồng20212002424

18/08/1981PhượngDương Hồng20212002525

21/04/1979ThắngPhan Minh20212002826

05/07/1997ThiệnNguyễn Thị Mỹ20212002927

18/01/1976ThịnhNguyễn Thị Xuân20212003028

04/04/1985ThọNguyễn Thị20212003129

25/03/1989TiệpNguyễn Văn20212003430

05/12/1983TrinhNguyễn Thị Ái20212003631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/03/1981TrìnhTạ Minh20212003732

28/02/1990TríQuách Minh20212003533

30/05/1997TrungNguyễn Trần20212003934

16/08/1997TrúcTrang Hoàng Thiên20212003835

31/03/1974TuấnMạnh Anh20212004136

29/05/1997TúLê Thắng Anh20212004037

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.2
LỚP 20C1PHI61000425

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Triết học

03/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195034

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/10/1994AnhLê Thị Phương2021110031

03/05/1998AnhPhạm Nguyễn Trang2021110042

30/07/1997AnhTrần Nguyễn Lan2021110053

12/09/1990ÁnhLê Ngọc2021110094

20/02/1997ÁnhVõ Thị Ngọc2021110085

18/10/1994BảoTrần Lê Đức2021100026

19/04/1998ChâuLâm Nguyễn Kim2021090037

09/11/1984DiễmNguyễn Thị Kiều2021110178

16/07/1995DuyTrần Bảo2021140189

20/10/1994DuyênPhạm Mĩ20211102210

28/03/1990DũngNguyễn Hoàng20210703611

22/01/1987GiangĐinh Nguyễn Trường20211600612

30/05/1989HảoĐàm Đình20210705513

25/10/1995HằngTô Võ Thu20211102514

06/11/1995HiềnĐặng Thị Thảo20211102915

11/06/1996HiềnNguyễn Phan Ngọc20211103016

09/02/1995HiếuLê Ngọc20211103517

03/10/1997HoaHoàng Thị20211103818

08/11/1998HoaVũ Thị Ngọc20211103719

20/01/1992HoàngNguyễn Huy20211104120

08/12/1997HoàngNguyễn Minh20211113021

31/07/1980HuyPhạm Phúc20210707922

15/11/1993KhánhUông Tùng20211105123

07/11/1987KiênTrần Trung20211105424

15/12/1994LanTrần Thị Hương20211105725

18/05/1996LiênNguyễn Mai Kim20211106026

13/12/1984LinhNguyễn Thị Đoan19210901827

20/08/1985LoanNguyễn Thị Kim20211106228

14/05/1997MaiNguyễn Hoàng Tuyết20210710329

13/11/1988NghiêuPhan Thị Huyền20210902430

25/12/1998NghĩaPhan Trọng20211107231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/04/1995NghịLê Thị Thanh20211107132

07/05/1997NguyênNguyễn Dương Phương20211107333

29/11/1997NhoĐinh20211107734

19/04/1997NhungNguyễn Thị Hồng20211108135

20/01/1977PhượngĐặng Thị Minh20210713836

23/01/1990QuỳnhPhạm Thị Xuân20210714337

11/03/1992TấnLê Văn20211109238

15/03/1998ThanhDiệp Phạm Hoa20210903339

27/04/1992ThànhTrần Ngọc20211109540

05/06/1997ThắngHồ Minh20211109341

17/11/1997ThyLê Thị Quang20211110642

22/05/1997TiênNguyễn Thủy20211110743

15/04/1997TiễnTrần Đình20210718044

08/05/1994TrangNguyễn Dương Thùy20211111445

21/10/1997TrinhNguyễn Mỹ20211111646

10/12/1996TuyềnPhan Thanh20211112247

26/03/1995TuyếtNguyễn Thị Ngọc20210720848

29/03/1997ViNguyễn Hoàng Ái20211112549

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.2
LỚP 20C1PHI61000421

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Triết học

03/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195035

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/04/1984AnTrần Thị Dương2021070011

26/10/1993AnhVũ Việt2021070072

21/07/1998BảoTừ Nguyễn Thiên2021180013

22/03/1990CẩmLương Thị Hồng1921070124

09/09/1993CườngNguyễn Quốc2021110155

13/11/1994DanhHuỳnh Công2021070256

03/11/1995DiễmHoàng Thị Kiều2021070297

08/08/1985DiệpHoàng Thị Ngọc2021070308

06/06/1997DuyBùi Thanh2021110219

18/12/1997DuyênTrần Thị Bích20210704110

27/08/1991DuyênTrương Thị Ngọc20210704011

06/05/1992DũngNguyễn Tuấn20210703412

28/09/1995HàHoàng20210704813

20/01/1998HạnhĐào Thị Mỹ20211800414

18/02/1993HằngVõ Nguyệt Phương20210705315

30/05/1988HânNguyễn Ngọc20210705116

01/06/1986HiềnLê Thị Ngọc20210705717

28/11/1975HiếuPhan Trọng20210705918

16/07/1993KhoaTrần Đăng20211800619

03/10/1983LanNguyễn Thị Mai20211600720

02/10/1985LiênNguyễn Thị20210709321

05/10/1996LinhNguyễn Quang Thế20210709622

22/01/1984LongPhạm Văn20211800823

03/04/1984LươngPhạm Ngọc20210710024

10/02/1998NamTrần Sơn20211800925

05/03/1996NgânTrương Ngọc Kim20210711426

19/11/1997NgọcVõ Minh20210712027

22/03/1989NhânLương Tài20210712228

01/11/1981PhươngVõ Thị Lan20211601029

23/07/1995QuyênNguyễn Quỳnh20210714230

05/10/1995TâmNguyễn Thị Thanh20210714931



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

29/04/1998ThànhĐoàn Thiện Tứ20210903432

26/11/1995ThảoPhạm Nguyễn Trang20210716033

05/06/1996ThuThái Thị Ngọc20210716834

05/11/1993ThuộcCù Phan Hoàng20210717235

17/06/1997ThùyNgô Nguyễn Mộng20210717336

15/06/1995ThủyVõ Thị Thu20210717437

25/05/1992ThyNguyễn Ngọc Ánh20210717638

01/01/1997TiếnHồ Dũng20210717939

06/03/1980TínTrần Thị20210718340

19/01/1996TrânDanh Thị Ngọc20210718841

21/04/1996TrinhLại Kha Phương20210719342

15/05/1994TrúcNguyễn Thị Thanh20210719543

03/08/1997TuấnTrịnh Khúc Hoàng20210720144

25/12/1988VânNguyễn Thị Cẩm20211112445

02/11/1987VũTrịnh Thụy20210721146

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.2
LỚP 20C1OPE60201610

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị điều hành

07/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195036

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/04/1984AnTrần Thị Dương2021070011

04/06/1996AnhVũ Hoàng Thiên2011070032

26/10/1993AnhVũ Việt2021070073

22/03/1990CẩmLương Thị Hồng1921070124

02/02/1986ChiLê Thị Ánh2021070135

13/11/1994DanhHuỳnh Công2021070256

08/08/1985DiệpHoàng Thị Ngọc2021070307

04/03/1992DungKiều Phan Khánh2011070308

28/05/1997DungNguyễn Thị Phương2021070339

18/12/1997DuyênTrần Thị Bích20210704110

27/08/1991DuyênTrương Thị Ngọc20210704011

14/08/1992ĐạtNguyễn Tiến20210702612

02/09/1987ĐứcLý Hồng19210702413

28/09/1995HàHoàng20210704814

18/02/1993HằngVõ Nguyệt Phương20210705315

30/05/1988HânNguyễn Ngọc20210705116

01/06/1986HiềnLê Thị Ngọc20210705717

01/11/1992HồngVõ Thạch Tú20210706918

17/08/1981HuyBùi XuânNCS3710719

09/01/1991KhởiPhạm Hoàng Phú20210708620

02/10/1985LiênNguyễn Thị20210709321

05/10/1996LinhNguyễn Quang Thế20210709622

03/04/1984LươngPhạm Ngọc20210710023

06/02/1998MaiTrần Thị Thanh20210710224

08/05/1984MẫnNguyễn Văn Sáng Minh20210710425

20/12/1985MỵHuỳnh Thị Xuân20210711126

19/11/1997NgọcVõ Minh20210712027

22/03/1989NhânLương Tài20210712228

03/08/1995NhiNguyễn Bảo19210711729

14/05/1998QuyênTrần Ngô Thục20210714130

10/05/1989SơnLê Văn19210714931



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

14/09/1996TàiHồ Phát20210714832

05/10/1995TâmNguyễn Thị Thanh20210714933

26/11/1996ThảoPhan Thị Phương19210716934

26/11/1995ThảoPhạm Nguyễn Trang20210716035

10/02/1995ThờiVõ Văn20210716736

05/06/1996ThuThái Thị Ngọc20210716837

05/11/1993ThuộcCù Phan Hoàng20210717238

15/06/1995ThủyVõ Thị Thu20210717439

25/05/1992ThyNguyễn Ngọc Ánh20210717640

03/04/1990TiênTrần Thị Mỹ20210717841

01/01/1997TiếnHồ Dũng20210717942

06/03/1980TínTrần Thị20210718343

19/01/1996TrânDanh Thị Ngọc20210718844

21/04/1996TrinhLại Kha Phương20210719345

27/11/1997TrungTrần Thành20210719646

15/05/1994TrúcNguyễn Thị Thanh20210719547

21/11/1995TuấnChâu Lê Anh19210720248

21/10/1982TuấnNguyễn MạnhNCS3711549

12/06/1986TúHuỳnh Cẩm20210719850

18/10/1993TúTrần Thanh20210719951

23/08/1996UyênTrần Đức Anh20210720952

02/11/1987VũTrịnh Thụy20210721153

23/03/1993YếnNguyễn Lê Hải20210721754

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.2
LỚP 20C1PHI61000422

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Triết học

10/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195037

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/03/1991AnhVũ Mai2021070051

26/09/1998ChâuNguyễn Thị Cẩm2021070122

20/06/1989ChươngLê Khải2021070153

22/03/1993CơLâm Thành2021070164

24/06/1990CúcNguyễn Thị Hồng2021070185

15/09/1998DuyVõ Nguyễn Minh2021070386

07/03/1991DũngNguyễn Văn2021070357

14/08/1992ĐạtNguyễn Tiến2021070268

07/10/1994HảiNgọ Doãn2021070509

10/05/1996HiềnDiệp Thị20211103310

21/12/1995HiếuĐinh Văn Trung20210706011

12/07/1978HoàngKiều Ngọc20210706712

09/02/1991HòaNguyễn Trọng20210706513

01/10/1991HòaPhan Thái20210706414

14/10/1994HùngNguyễn Ngọc20210707215

03/08/1997HươngNguyễn Thị Lan20211104616

09/05/1997LạiPhạm Thu20210709017

28/10/1987MẫnTrần Minh20210710518

09/12/1992MếnVũ Thị Ngọc20210710619

06/10/1995NhiTrần Thị Phương20210712620

23/10/1997OanhPhạm Nguyễn Kiều20210713121

24/02/1982QuangNguyễn Thiên20210713922

12/07/1997QuỳnhNguyễn Thanh Trúc20211108823

11/09/1997QuỳnhTrần Thị Trúc20210714424

18/12/1989SaoNguyễn Văn20211601225

18/02/1994SơnĐỗ Bảo20210714726

12/10/1998SơnTrần Vân20210714627

03/03/1985ThảoTrương Thị Như20210716128

17/10/1994ThủyNguyễn Võ Ngọc20210717529

18/10/1992TiênĐỗ Khánh20210717730

02/08/1997TinLê Hoàng20210718131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/11/1993TínNguyễn Huỳnh Phước20210718232

15/07/1996TuyềnNguyễn Thị Thanh20210720533

10/03/1991VânLê Hồng20210721034

03/03/1994VươngNguyễn Bá20210721335

02/01/1998YếnNguyễn Thị Hoàng20210721836

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1ENT60201910

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

15/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195051

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/04/1982AnNguyễn Thị Chiêu2011070011

03/02/1994AnhLê Hoàng2011070052

09/09/1994AnhNguyễn Thị Quỳnh2011070063

04/06/1996AnhVũ Hoàng Thiên2011070034

10/12/1993ChâuVõ Ngọc2011070145

23/01/1985CôngTrần Thành2011070166

30/04/1997DanhBùi Thái Thanh2011070197

20/03/1995DiệuĐoàn Thị Thanh2011070268

02/09/1987ĐứcLý Hồng1921070249

08/03/1994GiangLê Thị Trà20110703610

03/09/1992HàoHồng Thạnh20110704511

31/05/1997HằngLê Hồ Minh20110704112

29/05/1990HiếuLê Trung20110705013

13/10/1993HòaPhạm Văn20110705214

29/12/1996HuyềnVũ Ngọc20110705615

06/01/1998HuỳnhNguyễn20110705716

02/02/1997HưngHuỳnh Minh20110705417

26/04/1990LinhBùi Hồng20110706618

20/05/1985LợiĐoàn Tấn20110706919

11/06/1994LyPhạm Thảo20110707020

19/11/1993MạnhNguyễn Văn20110707121

02/10/1983NguyênTrần Khôi20110708622

11/07/1991NguyệtLê Thị Minh19210710923

07/03/1994NhưNguyễn Thị Quỳnh20110709224

28/05/1994QuangNguyễn Triều Dương20110709725

08/01/1993ThảoHồ Ngọc Phương20110710926

16/12/1995ThiNguyễn Thị Hà20110711027

26/09/1985ThịnhNguyễn Đức20110711128

28/06/1996ThôngTrần Mai20110711229

28/10/1986TrâmVõ Kiều Ngọc20110711930

01/05/1995TrânVũ Bảo20110712231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/09/1997TrinhĐỗ Thị Hạnh20110712732

24/10/1996TrúcPhan Thị Thủy20110712833

01/10/1977TrươngNguyễn Xuân20110712934

14/08/1994TuấnPhan Bùi Phương20110713235

15/01/1995TuyếtLê Ánh20110713536

12/08/1998TuyếtNguyễn Thị Thanh20110713637

27/12/1992UyênNguyễn Lê Phương20110713838

09/04/1984VânNguyễn Thị Diễm20110713939

14/10/1993ViNguyễn Thị Tường20110714240

18/02/1984XuânNguyễn Thị20110715141

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1COR60200109

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

15/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195052

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/04/1982AnNguyễn Thị Chiêu2011070011

20/03/1995DiệuĐoàn Thị Thanh2011070262

02/09/1987ĐứcLý Hồng1921070243

03/09/1992HàoHồng Thạnh2011070454

29/05/1990HiếuLê Trung2011070505

13/10/1993HòaPhạm Văn2011070526

29/12/1996HuyềnVũ Ngọc2011070567

02/02/1997HưngHuỳnh Minh2011070548

27/07/1997KdămY Khoa Niê2011070589

20/05/1985LợiĐoàn Tấn20110706910

19/11/1993MạnhNguyễn Văn20110707111

11/07/1991NguyệtLê Thị Minh19210710912

22/03/1994TâmTrương Phan Minh20110710313

19/12/1991ThanhPhan Thị20110710614

08/01/1993ThảoHồ Ngọc Phương20110710915

05/05/1985ThắngPhan19210715916

26/09/1985ThịnhNguyễn Đức20110711117

12/04/1993ThúyLê Thị Thanh19210718118

28/10/1986TrâmVõ Kiều Ngọc20110711919

01/05/1995TrânVũ Bảo20110712220

24/10/1996TrúcPhan Thị Thủy20110712821

01/10/1977TrươngNguyễn Xuân20110712922

15/01/1995TuyếtLê Ánh20110713523

12/03/1989VânĐoàn Thị Lê20110714024

14/10/1993ViNguyễn Thị Tường20110714225

24/02/1995VyPhan Nguyễn Thúy20110715026

18/02/1984XuânNguyễn Thị20110715127



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1COR60200106

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

15/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195053

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/04/1996AnhLương Hoàng Lan7701280400A1

04/06/1996AnhVũ Hoàng Thiên2011070032

03/12/1983BảoNguyễn Hữu2011070093

24/06/1983DiễmPhạm Thị Thu2011070244

24/11/1995GiangVũ Thị Hương2011070355

12/07/1990GiaoHuỳnh Thị Quỳnh1921070416

05/08/1984HảiNguyễn Long2011070387

01/07/1993HạnhTrần Thị Mỹ2011070428

19/06/1989HiềnĐinh Vũ Ngọc2011070479

27/05/1994HùngNguyễn Minh20110705310

16/06/1993MạnhLê Đức20110707211

21/03/1992NgânLê Thị Kim20110707812

16/04/1993NgọcTrần Thị Như20110708413

25/12/1996TháiNguyễn Hoàng20110710514

16/12/1995ThiNguyễn Thị Hà20110711015

12/12/1994ThuậnDương Anh20110711316

11/10/1991ThủyLê Thị20110711517

21/02/1997ToànPhạm20110711718

17/12/1996TrânNguyễn Kiều Bảo20110712419

27/02/1994TrânTrần Ngọc Mỹ20110712120

29/04/1993TríNguyễn Minh20110712521

07/03/1983TuyềnLê Thị Kim Linh20110713322

15/09/1996TúNguyễn Đức Cẩm20110713023

02/06/1990VănĐặng Thị20110714124

25/11/1997YênĐoàn Thị Kim20110715225



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1RES60202003

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

15/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195054

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/07/1987AnhNguyễn Ngọc2111120021

16/12/1993DanhPhạm Công2111120062

29/08/1985ĐàoPhạm Thị Bích2111120073

17/12/1978HanhKhuất Thái2111120124

18/01/1998HoàngVõ Hữu Huy2111120165

04/09/1993HồngTrần Thị Kim2111120186

28/05/1994HuyềnNguyễn Thị Bích2111120207

08/06/1994HươngLưu Thị Xuân2111120198

01/08/1984LạcHồ Vũ Hồng2111120219

18/01/1992MaiHoàng Thị21111202510

18/12/1979MinhDương Văn21111202711

17/02/1980NamLê Thị Phương19211202712

15/01/1998NgọcVũ Thị21111202913

24/10/1986NhãNguyễn Thị Minh21111203014

22/04/1994PhươngNguyễn Thanh21111203315

13/02/1998TâmNguyễn Hà Minh21111203616

17/09/1992TâmNguyễn Ngọc21111203817

04/10/1997ThiNguyễn Thị Anh21111204218

28/08/1999ThưDương Nguyễn Minh21111204319

06/01/1996TríDương Minh21111204520

27/03/1996TríVõ Đức21111204621

19/09/1978TrungNguyễn Chí21111204922

28/08/1976TrúcLữ Thị Thanh21111204823

17/03/1995VânVòng Mỹ21111205224

26/10/1992VinhĐinh Quang21111205325

05/11/1983VươngNguyễn Thùy21111205426



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1LAW50302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu luật học

15/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195055

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/12/1992BảoĐinh Gia2111200031

22/09/1994DoanhNguyễn Ngọc Thương2111200082

11/03/1998DươngNguyễn Thị Thùy2111200113

07/08/1982GiangPhạm Trà2111200124

09/10/1990HảoChung Gia2111200165

13/11/1975HiệpLê Vinh Thái2111200186

23/08/1981HùngPhan Đăng2111200257

06/02/1985LinhTrần Xuân2111200328

15/12/1976LongVũ Thanh2111200339

10/01/1983NamHồ Nguyễn Thành21112003710

01/11/1991NamNguyễn Giang21112003611

27/07/1998NgọcVũ Trịnh Bảo21112003912

23/06/1987PhúNguyễn Quốc21112004213

08/10/1995PhúcTrần Hoàng Thiên21112004314

27/08/1998QuỳnhPhan Vũ21112004715

06/03/1981TâmPhan Thanh21112006216

02/07/1986ThànhTrần Trung21112005017

10/04/1999ThảoTrần Lê Thanh21112005218

20/08/1994ThưLê Huyền21112005319

30/10/1998TiênNguyễn Thủy21112005820

25/01/1987TiênPhạm Thị Kiều21112005721



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1THE60500104

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

16/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195056

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

 Nợ
HP

24/09/1987AnLê Nguyễn Phước2111111561

 Nợ
HP

18/09/1981AnhĐỗ Vũ Tuấn2111111582

 Nợ
HP

05/06/1983AnhLê Thị Kim2111111573

 Nợ
HP

02/09/1982ChâuNguyễn Ngọc Bảo2111111594

 Nợ
HP

25/01/1981DungNguyễn Thị Hoàng2111111625

 Nợ
HP

01/07/1985DươngPhạm Thị Thùy2111111636

 Nợ
HP

18/12/1983ĐiềnVăn Minh2111111607

13/03/1991ĐôngPhạm Trần Minh2111111618

 Nợ
HP

30/06/1992HoàngTrần Xuân2111111649

 Nợ
HP

30/05/1979KhươngĐoàn Duy21111116510

14/11/1983LanTrịnh Thị Tuyết21111116611

 Nợ
HP

09/12/1980LiênNguyễn Thị Kim21111116712

 Nợ
HP

24/09/1987MinhĐặng Quang21111116813

 Nợ
HP

17/09/1986NamLê Hoàng21111116914

 Nợ
HP

29/08/1988NgaLương Thị Hằng21111117015

 Nợ
HP

13/08/1989NgânNguyễn Lê Ngọc Trâm21111117216

 Nợ
HP

09/10/1989NgânNguyễn Phương21111117117

 Nợ
HP

12/10/1989PhươngTrần Thị Ngọc21111117318

 Nợ
HP

18/10/1991ThiệnĐồng Phúc21111117419

 Nợ
HP

11/11/1986ThủyTrần Thị Thanh21111117520



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

 Nợ
HP

05/12/1985ThyĐỗ Huyền Kim21111117621

 Nợ
HP

06/06/1986TiềnPhạm Thị Bích21111117722

 Nợ
HP

26/03/1981TrangLê Thụy Thùy21111117923

 Nợ
HP

14/10/1981TrầmNguyễn Quốc21111117824

 Nợ
HP

06/02/1991TrinhPhạm Thị Ngọc21111118025

 Nợ
HP

02/08/1985XuânNguyễn Thị Thanh21111118126

 Nợ
HP

16/09/1983YếnNguyễn Trịnh Kim21111118227

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1ENT60201907

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

18/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195057

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/05/1990AnhPhạm Thái2011070081

03/12/1983BảoNguyễn Hữu2011070092

24/10/1997BửuNguyễn Văn Thiện2011070123

11/04/1988ChiĐào Mỹ2011070154

17/06/1984DiTrần Thiên2011070225

08/07/1991DiễmNguyễn Thị Kiều2011070236

30/06/1994DungTrần Thị Bích2011070297

28/04/1990DuyNguyễn Lê Anh2011070338

14/02/1998DuyênLê Thị Mỹ2011070349

24/09/1995ĐứcNguyễn Trung20110702810

24/11/1995GiangVũ Thị Hương20110703511

05/08/1984HảiNguyễn Long20110703812

05/08/1992HạnhHồ Xuân20110704413

28/08/1998HoaDương Thị Thanh20110705114

19/11/1984KếtĐinh Viết20110705915

05/09/1993KhánhNguyễn Đức20110706116

15/08/1992Kiều
Công Huyền Tôn Nữ
Thúy

20110706217

20/10/1994LinhNguyễn Thị Mỹ20110706718

16/06/1993MạnhLê Đức20110707219

13/02/1995NamLê Ngọc20110707520

15/12/1995NamNguyễn Đình20110707421

21/03/1992NgânLê Thị Kim20110707822

27/09/1997NgânNgô Mai Kim20110707923

16/04/1993NgọcTrần Thị Như20110708424

13/11/1996QuếVõ Nhựt20110709925

27/03/1990ThùyHuỳnh Thị Thanh20110711426

11/10/1991ThủyLê Thị20110711527

10/10/1991TiếnNguyễn Ngọc20110711628

08/09/1996ToànNguyễn Minh20110711829

17/12/1996TrânNguyễn Kiều Bảo20110712430



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/02/1994TrânTrần Ngọc Mỹ20110712131

29/04/1993TríNguyễn Minh20110712532

06/04/1979TríTrương Minh20110712633

06/01/1988TuấnNguyễn Hoàng20110713134

15/09/1996TúNguyễn Đức Cẩm20110713035

02/06/1990VănĐặng Thị20110714136

12/03/1989VânĐoàn Thị Lê20110714037

15/03/1991ViệtVõ Quốc20110714338

14/03/1997VinhPhan Thành20110714439

02/02/1997VyNguyễn Thị Hoài20110714940

25/11/1997YênĐoàn Thị Kim20110715241

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1ENT60201908

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

19/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195058

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

05/08/1997CườngDương Mạnh2011070171

19/11/1984DiệpTrần Thị Trúc1921070212

28/02/1993DiệuTăng Xuân2011070253

29/09/1997ĐạtLê Thành2011070214

08/05/1992ĐạtVõ Vĩnh2011070205

12/02/1982GiangNguyễn Thị Hương1921070406

01/05/1982HảiPhan Thanh2011070407

01/07/1993HạnhTrần Thị Mỹ2011070428

19/06/1989HiềnĐinh Vũ Ngọc2011070479

11/10/1993HiếuNguyễn Chí20110704910

24/05/1993HòaHoàng Thị19210705311

01/04/1985HuyNguyễn Quang20110705512

27/05/1994HùngNguyễn Minh20110705313

03/08/1982HươngCao Thị Mai19210706114

10/01/1991KhảiNguyễn Vũ20110706015

08/08/1984KhươngNguyễn Tú19210707316

01/06/1991LinhBùi Thị Diệu20110706817

06/09/1997LinhNguyễn Thị Diệu20110706418

06/02/1993NgọcDương Tuấn20110708519

01/03/1994NguyênLê Thùy20110708820

20/11/1995NhânNguyễn Thanh20110708921

20/10/1995PhiTrình Hồng20110709322

31/10/1995PhúcTrần20110709623

25/10/1994PhượngBùi Thị Kim19210713124

17/03/1996QuânNguyễn Minh19210713625

20/11/1991QuỳnhNguyễn Ngọc Diễm20110710026

05/05/1994QuýLê Trọng19210714227

25/05/1994RyTrần Minh20110710228

14/10/1996TâmNguyễn Phương Minh20110710429

22/03/1994TâmTrương Phan Minh20110710330

06/11/1990ThảoTô Phước20110710831



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/12/1996TháiNguyễn Hoàng20110710532

22/10/1986ToànNguyễn Minh19210718533

25/02/1974TrácNguyễn Ngọc19210718634

07/03/1983TuyềnLê Thị Kim Linh20110713335

21/06/1992TuyếtTrần Thị Ánh20110713736

10/08/1996VânTrần Thị19210721437

09/08/1990VũVăn Đức Chí19210721738

02/06/1978VữngLưu Minh19210722039

28/04/1994ÝNgô Phi Duy19210722540

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1RES60202002

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

20/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195059

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

13/09/1998AnhĐinh Phạm Hồng2111120011

09/03/1995AnhHuỳnh Vân2111120032

27/11/1999AnhNguyễn Huỳnh Minh2111120043

04/01/1990DungNguyễn Thị Thùy2111120084

20/03/1997DuyDương2111120095

12/02/1995DuyênNguyễn Lê Kỳ2111120106

24/09/1997DuyênNguyễn Ngọc2111120117

30/10/1991HiếuHoàng Lương2111120148

01/06/1996HiệpCao Hoàng2111120139

27/04/1993HoaTrịnh Ngọc Thúy21111201510

30/06/1993HoàngHuỳnh Huy21111201711

10/10/1995HùngTrần Phi19211201312

25/05/1998LinhTrần Anh21111202213

21/01/1989LongNguyễn Trần21111202414

24/01/1994LộcNguyễn Thị Mỹ21111202315

15/06/1990MinhTrần Công21111202616

12/12/1989NghiNguyễn Thị Linh21111202817

01/10/1989NhãVõ Minh21111203118

21/07/1986NiNgô Thị Thùy21111203219

14/06/1987QuyênĐặng Thị Hồng21111203420

09/07/1989SơnVõ Hoàng21111203521

02/01/1988TâmNgô Thị Thanh21111203722

15/05/1994ThảoHuỳnh Thu21111204123

10/09/1994ThắngNguyễn Mạnh21111204024

07/05/1994ThùyPhạm Nguyễn Phương21111204425

22/06/1989TrinhDương Thị Tú21111204726

27/08/1994TrungVũ Xuân21111205027

18/03/1988UyênPhan Nguyễn Giao21111205128

25/12/1990XemVõ Thị21111205529

15/05/1979XuyênTrần Thị Mỹ21111205630

30/10/1993YếnPhạm Hồng Phi21111205731



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1INT60701104

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kế toán quốc tế

21/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

09g00

BOX-01

Mã ca thi: THI195060

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/07/1997AnCao Thị Thúy2011140011

05/07/1998DiệnTrần Nghĩa Sĩ2011140072

02/02/1995DiệpVõ Thị Cơ2011140083

15/09/1992DungLê Thị Cẩm2011140104

22/07/1976HạnhNgô Thanh2011140125

24/12/1989HằngNguyễn Thị2011140116

16/02/1992HồngNguyễn Thị2011140137

22/08/1989HuệTrần Thị Phương2011140148

28/01/1994HuyTrịnh Đức2021140409

14/11/1995HưngHoàng Đình20111401510

24/08/1995LinhHồ Thị Mỹ20111401911

10/09/1993LinhLê Thùy20111401812

31/05/1992LongHuỳnh Thị Ngọc20111402013

01/01/1994LýPhạm Thị Diệu20111402114

01/03/1987MaiHồ Thị Tuyết20111402315

03/05/1982MaiNguyễn Thị Hồng20111402216

11/08/1985MinhDương Thị Công19211403817

12/08/1986MơTrần Thị20111402518

25/05/1977NgàPhạm Thị Ngọc20111402619

02/01/1976NhãNguyễn Thị Thanh20111402720

08/01/1997NhungNguyễn Thị20111402821

23/12/1995PhươngPhạm Thị Quỳnh20111402922

28/09/1996SangNguyễn Bách20111403023

09/08/1997ThanhNguyễn Ngọc Thiên20111403124

29/01/1997ThanhTrần Thị Thu20111403225

30/11/1989ThuPhan Thị Hoài20111403726

15/04/1995ThùyNguyễn Kim20111404127

01/11/1979ThủyLê Thị20111404328

04/02/1986ThưTrần Thị Hồng20111403929

02/03/1997TrangBùi Ngọc Minh20111404930

20/09/1994TrangĐặng Thị Minh20111404731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/10/1993TrangPhan Quỳnh20111404832

25/12/1995TrangTrịnh Quỳnh20111405133

03/01/1993TrâmDương Thùy20111404534

19/03/1987TuyềnKhương Thị Kim20111405235

02/08/1991VânNguyễn Thị20111405336

28/12/1996ViPhan Tường20111405437

12/06/1991XuânVũ Thị Thanh20111405538

06/02/1991ÝPhùng Thị Như20111405739

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1ACC60701002

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết kế toán

25/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195061

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/07/1997AnCao Thị Thúy2011140011

17/07/1996AnhTrần Vân2011140022

05/07/1998DiệnTrần Nghĩa Sĩ2011140073

02/02/1995DiệpVõ Thị Cơ2011140084

15/09/1992DungLê Thị Cẩm2011140105

02/10/1995DungNguyễn Ngọc2011140096

12/11/1993DuyênTrần Thị Mỹ1921140157

22/07/1976HạnhNgô Thanh2011140128

24/12/1989HằngNguyễn Thị2011140119

16/02/1992HồngNguyễn Thị20111401310

22/08/1989HuệTrần Thị Phương20111401411

14/11/1995HưngHoàng Đình20111401512

24/08/1995LinhHồ Thị Mỹ20111401913

10/09/1993LinhLê Thùy20111401814

31/05/1992LongHuỳnh Thị Ngọc20111402015

01/01/1994LýPhạm Thị Diệu20111402116

01/03/1987MaiHồ Thị Tuyết20111402317

13/05/1987MaiLê Thị Tuyết20111402418

03/05/1982MaiNguyễn Thị Hồng20111402219

12/08/1986MơTrần Thị20111402520

25/05/1977NgàPhạm Thị Ngọc20111402621

29/08/1995NgọcTrịnh Trương Kiều7701280790A22

02/01/1976NhãNguyễn Thị Thanh20111402723

08/01/1997NhungNguyễn Thị20111402824

23/12/1995PhươngPhạm Thị Quỳnh20111402925

28/09/1996SangNguyễn Bách20111403026

09/08/1997ThanhNguyễn Ngọc Thiên20111403127

29/01/1997ThanhTrần Thị Thu20111403228

08/11/1995ThoaBùi Thị Bảo20111403629

30/11/1989ThuPhan Thị Hoài20111403730

15/04/1995ThùyNguyễn Kim20111404131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/11/1979ThủyLê Thị20111404332

04/03/1995ThưNguyễn Ngọc Anh20111403833

04/02/1986ThưTrần Thị Hồng20111403934

02/03/1997TrangBùi Ngọc Minh20111404935

20/09/1994TrangĐặng Thị Minh20111404736

25/10/1993TrangPhan Quỳnh20111404837

25/12/1995TrangTrịnh Quỳnh20111405138

03/01/1993TrâmDương Thùy20111404539

19/03/1987TuyềnKhương Thị Kim20111405240

02/08/1991VânNguyễn Thị20111405341

28/12/1996ViPhan Tường20111405442

12/06/1991XuânVũ Thị Thanh20111405543

06/02/1991ÝPhùng Thị Như20111405744

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1LEA60201310

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

25/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195062

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/04/1982AnNguyễn Thị Chiêu2011070011

03/02/1994AnhLê Hoàng2011070052

09/09/1994AnhNguyễn Thị Quỳnh2011070063

04/06/1996AnhVũ Hoàng Thiên2011070034

10/12/1993ChâuVõ Ngọc2011070145

23/01/1985CôngTrần Thành2011070166

30/04/1997DanhBùi Thái Thanh2011070197

20/03/1995DiệuĐoàn Thị Thanh2011070268

02/09/1987ĐứcLý Hồng1921070249

08/03/1994GiangLê Thị Trà20110703610

03/09/1992HàoHồng Thạnh20110704511

31/05/1997HằngLê Hồ Minh20110704112

29/05/1990HiếuLê Trung20110705013

13/10/1993HòaPhạm Văn20110705214

29/12/1996HuyềnVũ Ngọc20110705615

06/01/1998HuỳnhNguyễn20110705716

02/02/1997HưngHuỳnh Minh20110705417

20/05/1985LợiĐoàn Tấn20110706918

11/06/1994LyPhạm Thảo20110707019

19/11/1993MạnhNguyễn Văn20110707120

07/03/1994NhưNguyễn Thị Quỳnh20110709221

28/05/1994QuangNguyễn Triều Dương20110709722

22/03/1994TâmTrương Phan Minh20110710323

08/01/1993ThảoHồ Ngọc Phương20110710924

26/09/1985ThịnhNguyễn Đức20110711125

28/06/1996ThôngTrần Mai20110711226

28/10/1986TrâmVõ Kiều Ngọc20110711927

01/05/1995TrânVũ Bảo20110712228

25/09/1997TrinhĐỗ Thị Hạnh20110712729

24/10/1996TrúcPhan Thị Thủy20110712830

14/08/1994TuấnPhan Bùi Phương20110713231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/01/1995TuyếtLê Ánh20110713532

12/08/1998TuyếtNguyễn Thị Thanh20110713633

27/12/1992UyênNguyễn Lê Phương20110713834

09/04/1984VânNguyễn Thị Diễm20110713935

14/10/1993ViNguyễn Thị Tường20110714236

24/02/1995VyPhan Nguyễn Thúy20110715037

18/02/1984XuânNguyễn Thị20110715138

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1LEA60201308

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

26/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195063

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

07/12/1991BìnhLê Thanh2011070111

24/10/1997BửuNguyễn Văn Thiện2011070122

05/08/1997CườngDương Mạnh2011070173

28/02/1993DiệuTăng Xuân2011070254

29/09/1997ĐạtLê Thành2011070215

08/05/1992ĐạtVõ Vĩnh2011070206

01/05/1982HảiPhan Thanh2011070407

11/10/1993HiếuNguyễn Chí2011070498

01/04/1985HuyNguyễn Quang2011070559

10/01/1991KhảiNguyễn Vũ20110706010

05/09/1993KhánhNguyễn Đức20110706111

26/04/1990LinhBùi Hồng20110706612

06/09/1997LinhNguyễn Thị Diệu20110706413

06/02/1993NgọcDương Tuấn20110708514

01/03/1994NguyênLê Thùy20110708815

02/10/1983NguyênTrần Khôi20110708616

11/07/1991NguyệtLê Thị Minh19210710917

20/11/1995NhânNguyễn Thanh20110708918

20/10/1995PhiTrình Hồng20110709319

31/10/1995PhúcTrần20110709620

13/11/1996QuếVõ Nhựt20110709921

20/11/1991QuỳnhNguyễn Ngọc Diễm20110710022

25/05/1994RyTrần Minh20110710223

06/11/1990ThảoTô Phước20110710824

06/01/1988TuấnNguyễn Hoàng20110713125

21/06/1992TuyếtTrần Thị Ánh20110713726

12/03/1989VânĐoàn Thị Lê20110714027

02/02/1997VyNguyễn Thị Hoài20110714928



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 29
LỚP 21D1RES60100201

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

29/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195064

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/10/1996AnhNguyễn Lan1921110061

17/10/1991ÁnhNguyễn Thị Ngọc1921110072

17/11/1993BáNguyễn Huy1921110083

08/06/1994CácTrương Hà1921110134

25/11/1994DungNguyễn Thị1921110205

14/01/1992DuyênNguyễn Thị Mai1921110266

19/08/1996ĐịnhMai Lê Toàn1921110177

16/03/1992ĐứcPhạm Hữu1921110198

26/11/1994HàLê Thị Thanh2011110199

14/01/1995HằngHuỳnh Thanh19211102810

24/10/1995HiềnHoàng Thanh19211103511

30/07/1997HiềnNguyễn Thị Thu19211103412

02/08/1996HoàiKhổng Thị Thu19211103913

23/10/1997HoàiNguyễn Duy19211104014

23/11/1986HuyNguyễn Vũ Minh19211104615

07/02/1989HuyềnTrần Thị Thanh19211104716

13/10/1997KhanhNguyễn Diệu19211105017

19/09/1997KhươngNguyễn Hoàng19211105118

12/12/1996LanTrương Thị Hương19211105319

21/06/1995MaiNguyễn Thị Phương19211105620

10/07/1979NgọcLưu20111105421

12/11/1997NgọcTrần Lê Lam19211106822

09/12/1992NhânĐỗ Nguyễn Minh19211107223

11/05/1995NhẫnNguyễn Trung19211107324

30/07/1996NhiBùi Ngọc Yến19211107625

23/11/1997NhiHuỳnh Lê Yến19211107526

11/04/1993NhuNguyễn Thị Liên19211107727

09/10/1992NhưNguyễn Ngọc Phương19211107928

13/05/1993PhongĐặng Trung19211108029

27/01/1995PhượngNguyễn Thị Kim19211108430

08/11/1997QuânĐặng Hồng19211108831



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

24/02/1990QuânĐinh Hồng19211108632

06/08/1992QuỳnhTrần Hữu19211109433

18/04/1995SinhNguyễn Ngọc19211109834

06/11/1996ThảoNguyễn Việt19211110635

11/08/1997ThảoPhan Võ Phương19211110836

12/01/1996ThúyNguyễn Bình Phương19211111437

03/05/1995ThưNguyễn Anh19211111038

05/12/1995TrangLê Thị Thu19211112239

23/07/1996TrangLê Thùy Đoan19211112840

14/09/1997TrangLương Minh19211112441

17/04/1996TrúcPhan Trần Thư19211113242

22/08/1996TuyNguyễn Thành19211113843

19/11/1996TuyếnĐỗ Hồng19211113944

28/11/1997VănTrương Thanh19211114445

20/10/1991ViTrần Thúy19211114546

29/05/1994ViệtNguyễn Hoàng19211114847

12/02/1991ViệtVõ Quốc19211114648

15/11/1995VyLê Ngọc Tường19211114949

12/02/1995VyNguyễn Cao Yến19211115050

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 29
LỚP 21D1RES60100203

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

29/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195065

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/02/1995AnNguyễn Lê Thiên1921110031

15/09/1997AnhPhan Như Tuấn2011110022

13/05/1993DươngLê Văn1921110223

10/02/1993HàoNguyễn Phú1921110304

26/02/1996HằngNguyễn Bích1921110295

20/10/1994HiếuNgô Văn1921110366

06/11/1993HoàngNguyễn Viết1921110417

28/07/1989HuyNgô Quốc2011110308

21/02/1993HùngHoàng Mạnh2011110259

07/12/1973HùngNguyễn Hoàng19211104410

15/09/1997HưngLê Quang20111102711

28/07/1989LongLê Hải20111104212

12/10/1988LươngNguyễn Hiền20111104313

11/05/1992MinhPhan Trường19211106014

14/09/1996MinhVĩnh Lê Bảo20111104815

04/10/1994PhúcLương Nguyễn Hồng19211108216

19/01/1996QuyênChâu Thị Ngọc19211109117

01/01/1993TháiNguyễn Khoa Diệu19211110218

23/04/1979ThúyVũ Thị20111108519

20/08/1991TiênHà Thúc Thảo19211111620

28/06/1983TiênLa Thị Thủy19211111721

22/02/1996TrangHồ Thị Quỳnh19211112322

08/04/1992TrangNguyễn Huỳnh Đoan19211112723

23/08/1992TúNguyễn Thanh19211113424



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 30.1
LỚP 21D1LEA60201307

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

30/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195067

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/05/1990AnhPhạm Thái2011070081

03/12/1983BảoNguyễn Hữu2011070092

11/04/1988ChiĐào Mỹ2011070153

23/01/1983CườngCao Đức2011070184

17/06/1984DiTrần Thiên2011070225

08/07/1991DiễmNguyễn Thị Kiều2011070236

30/06/1994DungTrần Thị Bích2011070297

14/02/1998DuyênLê Thị Mỹ2011070348

24/09/1995ĐứcNguyễn Trung2011070289

24/11/1995GiangVũ Thị Hương20110703510

05/08/1984HảiNguyễn Long20110703811

05/08/1992HạnhHồ Xuân20110704412

28/08/1998HoaDương Thị Thanh20110705113

19/11/1984KếtĐinh Viết20110705914

15/08/1992Kiều
Công Huyền Tôn Nữ
Thúy

20110706215

20/10/1994LinhNguyễn Thị Mỹ20110706716

16/06/1993MạnhLê Đức20110707217

13/02/1995NamLê Ngọc20110707518

15/12/1995NamNguyễn Đình20110707419

21/03/1992NgânLê Thị Kim20110707820

27/09/1997NgânNgô Mai Kim20110707921

16/04/1993NgọcTrần Thị Như20110708422

12/09/1993ThảoTrần Nguyên19210716823

16/12/1995ThiNguyễn Thị Hà20110711024

12/12/1994ThuậnDương Anh20110711325

27/03/1990ThùyHuỳnh Thị Thanh20110711426

11/10/1991ThủyLê Thị20110711527

10/10/1991TiếnNguyễn Ngọc20110711628

08/09/1996ToànNguyễn Minh20110711829

21/02/1997ToànPhạm20110711730



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/02/1994TrânTrần Ngọc Mỹ20110712131

29/04/1993TríNguyễn Minh20110712532

06/04/1979TríTrương Minh20110712633

15/09/1996TúNguyễn Đức Cẩm20110713034

02/06/1990VănĐặng Thị20110714135

15/03/1991ViệtVõ Quốc20110714336

14/03/1997VinhPhan Thành20110714437

27/08/1990VinhPhạm Quang20110714738

25/11/1997YênĐoàn Thị Kim20110715239

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 21D1FIN60600101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Thị trường và các định chế tài chính

31/08/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI195071

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

09/03/1995AnhHuỳnh Vân2111120031

27/11/1999AnhNguyễn Huỳnh Minh2111120042

04/01/1990DungNguyễn Thị Thùy2111120083

12/02/1995DuyênNguyễn Lê Kỳ2111120104

24/09/1997DuyênNguyễn Ngọc2111120115

30/10/1991HiếuHoàng Lương2111120146

01/06/1996HiệpCao Hoàng2111120137

27/04/1993HoaTrịnh Ngọc Thúy2111120158

18/01/1998HoàngVõ Hữu Huy2111120169

25/05/1998LinhTrần Anh21111202210

21/01/1989LongNguyễn Trần21111202411

18/01/1992MaiHoàng Thị21111202512

24/10/1986NhãNguyễn Thị Minh21111203013

21/07/1986NiNgô Thị Thùy21111203214

14/06/1987QuyênĐặng Thị Hồng21111203415

09/07/1989SơnVõ Hoàng21111203516

02/01/1988TâmNgô Thị Thanh21111203717

15/05/1994ThảoHuỳnh Thu21111204118

10/09/1994ThắngNguyễn Mạnh21111204019

07/05/1994ThùyPhạm Nguyễn Phương21111204420

22/06/1989TrinhDương Thị Tú21111204721

06/01/1996TríDương Minh21111204522

18/03/1988UyênPhan Nguyễn Giao21111205123

26/10/1992VinhĐinh Quang21111205324

05/11/1983VươngNguyễn Thùy21111205425

25/12/1990XemVõ Thị21111205526

15/05/1979XuyênTrần Thị Mỹ21111205627

30/10/1993YếnPhạm Hồng Phi21111205728



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


